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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM)
* Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu:
Câu 1: (1 điểm) a) Số: “Hai mươi ba triệu chín trăm mười” được viết là: 
A. 23 910		B. 23 000 910              C. 230 910 000    	D. 230 910 010
b) Trong số  9 352 471: Chữ số 9 thuộc hàng nào? Lớp nào?                  
A. Hàng triệu, lớp triệu     		B. Hàng triệu, lớp nghìn	
C. Hàng trăm nghìn, lớp nghìn		D. Hàng trăm nghìn, lớp trăm nghìn
Câu 2: (1 điểm)  Điền số thích hợp vào chỗ chấm.        
a) 5 tấn 8 kg = ……............… kg               b) 3 giờ 45 phút =……........... ..phút
Câu 3: (1 điểm) a) Giá trị của chữ số 8 trong số 78 654 321 là:
       A. 80                  B. 800 000                    C. 8 000 000                 D. 80 000 000
b) Bác An mua nồi cơm điện và nồi chiên không dầu hết 5 300 000 đồng. Hỏi nồi chiên không dầu bác An mua có giá bao nhiêu tiền? Biết rằng giá bán nồi cơm điện ít hơn giá bán nồi chiên không dầu 1 500 000 đồng.
        A. 1 900 000 đồng    B. 3 400 000 đồng     C. 6 800 000 đồng    D. 3 000 000 đồng
Câu  4: (1 điểm) a) Đại thi hào Nguyễn Du sinh năm 1755. Ông sinh vào thế kỉ nào?
        A. XVI                  B. XVII                        C. XVIII                  D. XV
b) Làm tròn số 125 736 804 đến hàng trăm nghìn được:
       A. 125 000 000       B. 125 700 000             C. 125 800 000          D. 125 600 000
Câu 5: (1 điểm) a) Viết phép tính và kết quả vào chỗ chấm.
Trung bình cộng của 36; 42 và 57 là: ...........................................................................
b) Trung bình cộng của 2 số là 37. Biết số thứ nhất là 46. Số thứ hai là:          
      A. 74                             B. 38                          C. 28                          D. 55                    
Câu 6: (1 điểm) a) Hình nào dưới đây có 2 cặp cạnh song song, 2 góc tù và 2 góc nhọn?
   A                             B                                      C                                     D

 
b) Nếu hình vuông A (ở hình trên) có độ dài 1 cạnh là 5cm thì diện tích hình vuông đó là:
................................................................................................... (Viết phép tính và kết quả)
Câu 7: (1 điểm) a) Nếu a = 678 ; b = 983  ; c = 11  thì giá trị của biểu thức (a + b ) x c là:
       A. 1661                       B. 18 271                  C. 11 491             D. 18 270
b) Nếu trong một phép chia có dư mà thương bằng 945 và số dư là 17 thì số bị chia bé nhất có thể là:
       A. 17 027                    B. 15 137                 C. 17 010              D. 17 000
PHẦN I: TỰ LUẬN (3 ĐIỂM)
Câu 8: (1 điểm) Đặt tính rồi tính.
756 183 + 215 399          439 100 – 119 308            985 x 63             51 450 : 35
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................
Câu 9: (1 điểm) Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 320m, chiều rộng kém chiều dài 52m. Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật đó.
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[bookmark: _GoBack]Câu 10: (1 điểm) Để có 1 giây phim hoạt hình Kung Fu Panda người ta cần vẽ 22 hình. Vậy nếu có 3970 hình thì bộ phim đó dài bao nhiêu phút, bao nhiêu giây?
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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM)
* Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu:

	Mỗi ý đúng được 0,5 điểm

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	a) B;                                                b) A
	1

	2
	a) 5008;                                           b) 225
	1

	3
	a) C;                                                b) B
	1

	4
	a) C;                                                b) B
	1

	5
	a) (36 + 42 + 57) : 3 = 45;              b) C
	1

	6
	a) D;                                                b) 5 x 5 = 25 (cm2)
	1

	7
	a) B;                                                b) A
	1



PHẦN I: TỰ LUẬN (3 ĐIỂM)

Câu 8: 1 điểm. Mỗi phép tính đúng được 0,25 điểm.   
	971 582
	319 792
	62 055
	1470


Câu 9: 1 điểm
Nửa chu vi mảnh đất hình chữ nhật là:                                    0,2 điểm  
              320 : 2 = 160 (m)
Ta có sơ đồ:                                                                              0,2 điểm
Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật đó là:	 0,2 điểm
         (160 + 52) : 2 = 106 (m)
Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật đó là:	0,2 điểm
               106 – 52 = 54 (m)
Diện tích mảnh đất hình chữ nhật đó là:	0,2 điểm
              106 x 54 = 5724 (m2)
                             Đáp số: 5724 m2.

Câu 10:  1 điểm
Ta có : 3970 : 22 = 180 giây (dư 10 giây)                               0,5 điểm
Đổi 180 giây = 3 phút.
Như vậy bộ phim hoạt hình đó dài 3 phút 10 giây.                 0,5 điểm





















